
STT Họ và tên Địa chỉ
Số tờ
(cũ)

Số tờ 
(mới)

Số thửa
(cũ)

Số thửa
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Diện tích
 (m2)

Diện tích
 thu hồi (m2)

Diện tích
 còn lại (m2)

Loại đất thu 
hồi

Ghi chú

1
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3 3 CT17 38         225.996,5          225.996,5                         - CLN

2
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3 3 18 39         243.387,8          243.387,8                         - CLN

3
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3 3 CT19 40           97.494,5            97.494,5                         - CLN

4
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 3 85 45         112.090,5          111.688,7                 401,8 CLN

5
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 3 31 47         245.111,7          245.111,7                         - CLN

6
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 3 30 49             9.758,2              9.758,2                         - CLN

7
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 3 29 50         206.344,0          206.344,0                         - CLN

8
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 3 20 58           87.971,9            86.195,1              1.776,8 CLN

9
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3 3 đường lô 131             7.309,8              7.309,8                         - DGT

10
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3;7 3 đường lô 132             9.156,8              9.156,8                         - DGT

11
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3 3 đường lô 134             3.657,0              3.657,0                         - DGT

12
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3 3 đường lô 143             3.824,5              3.824,5                         - DGT

(Kèm theo Tờ trình số 222/TTr-PKT ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Phòng Kinh tế)

UBND XÃ BÌNH AN
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤTTHU HỒI 

Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp mở rộng tuyến 
đường ĐT.769 huyện Thống Nhất và Long Thành đoạn qua địa bàn xã Bình An, thành phố Đồng Nai
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13
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 3 đường lô 144             7.073,9              5.426,1              1.647,8 DGT

14
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 3 đường lô 145             3.731,3              3.731,3                         - DGT

15
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

3 3 CT19 192           43.880,4            43.880,4                         - CLN

16
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 CT49 2         171.407,9          171.407,9                         - CLN

17
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 50 3         244.073,6          244.073,6                         - CLN

18
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 51 4           24.323,8            24.323,8                         - CLN

19
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 52 5         130.500,1          120.768,5              9.731,6 CLN

20
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 58 6           89.603,6            80.649,8              8.953,8 CLN

21
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 59 7           28.104,3            28.104,3                         - CLN

22
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 60 8         243.468,3          243.468,3                         - CLN

23
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 CT61 9         166.903,4          166.903,4                         - CLN

24
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 90             3.227,9              3.227,9                         - DGT
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25
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 96             3.394,3              3.394,3                         - DGT

26
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 99             3.263,4              3.263,4                         - DGT

27
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 102             3.563,9              3.563,9                         - DGT

28
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 104             3.291,4              3.291,4                         - DGT

29
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 110             3.928,3              3.928,3                         - DGT

30
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 113             4.402,3              4.402,3                         - DGT

31
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 4327             2.236,8              2.236,8                         - DGT

32
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 4328             2.073,1              2.073,1                         - DGT

33
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 66 4331         161.320,8          161.320,8                         - CLN

34
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 67 4334         245.401,8          245.401,8                         - CLN

35
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 4350             6.568,5              6.547,6                   20,9 DGT

36
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 4351             4.886,5              4.795,7                   90,8 DGT

37
Công ty TNHH Một thành viên 
Tổng Công ty cao su Đồng Nai

Số 47, đường số 1, tổ 3, khu phố Trung Tâm, 
phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai

7 6 đường lô 4352             3.588,0              3.588,0                         - DGT

38 Ủy ban nhân dân xã Bình An
Khu tái định cư Long Đức, khu 13, xã Bình 
An, thành phố Đồng Nai

3 3 đường lô 281             2.635,0              2.635,0                         - DGT

     2.858.955,8       2.836.332,3            22.623,5 Tổng
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